Phụ lục
Sửa đổi một số nội dung Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 144 /2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dài
	Quy hoạch đến 2030
	Giai đoạn đến 2020
	Giai đoạn đến 2025
	Giai đoạn đến 2030

	
	
	
	
	(km)
	Chiều rộng
	Cấp
	Lộ giới
	Khối lượng (km)
	Kinh phí
	Khối lượng (km)
	Kinh phí
	Khối lượng (km)
	Kinh phí

	
	
	
	
	 
	Mặt
	Nền
	
	 (m)
	Nâng cấp
	Làm mới
	(Tỷ. Đ)
	Nâng cấp
	Làm mới
	(Tỷ. Đ)
	Nâng cấp
	Làm mới
	(Tỷ. Đ)

	A
	Các tuyến đường tỉnh hiện hữu
	614,2
	 
	 
	 
	 
	258,58
	37,8
	 
	82,6
	74,4
	 
	121,7
	0,0
	 

	20
	ĐT. Cao Cang (ĐT.775)
	Quốc lộ 20
	Ranh tỉnh Bình Thuận
	13,1
	11,0
	12,0
	III
	45
	13,1
	 
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng
	 
	Duy tu, bảo dưỡng
	 

	Đoạn qua thị trấn Định Quán
	Trục chính thị trấn 

Định Quán
	1,0
	Đường đô thị
	30
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Các tuyến đường tỉnh mở mới
	122,5
	 
	 
	 
	 
	 
	49,36
	 
	22,7
	32,7
	 
	27
	0
	 

	3
	25C (ĐT.769)
	Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
	Đường Liên Cảng
	26,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Đoạn 1
	Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
	Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	2,1
	Đường đô thị
	120
	 
	2,1
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng
	
	Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 2
	Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	Quốc lộ 51
	1,7
	Đường đô thị
	85
	 
	1,7
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	
	Tiếp tục đầu tư xây dựng
 và duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 3
	Quốc lộ 51
	Đường Hùng Vương
	3,4
	Đường đô thị
	100
	 
	3,4
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng
 và duy tu, bảo dưỡng
	
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 4
	Đường Hùng Vương
	Ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3
	5,64
	Đường đô thị
	100
	duy tu, bảo dưỡng
	 
	Duy tu, bảo dưỡng
	 
	Duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 5
	Ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3
	Đường Vành đai 3
	5,36
	Đường đô thị
	100
	 
	5,36
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 6
	Đường Vành đai 3
	Đường Liên cảng
	7,9
	Đường đô thị
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9
	 

	7
	ĐT.769E 
	Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
	Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
	8,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
	Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành
	1,9
	Đường đô thị
	115
	 
	1,9
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng
 và duy tu, bảo dưỡng
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 2
	Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành
	Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
	6,6
	Đường đô thị
	95
	 
	6,6
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 
	Tiếp tục đầu tư xây dựng 
và duy tu, bảo dưỡng
	 



